ÔN TẬP MÔN GIẢI PHÁP TMĐT
Câu 1: E-commerce là một khái niệm được dùng để mô tả:
a. Quá trình mua và bán hoặc trao đổi sản phẩm, dịch vụ và thông tin qua mạng máy tính, kể cả internet.
b. Quá trình mua và bán hoặc trao đổi sản phẩm thông qua mạng máy tính, kể cả internet.
c. Quá trình mua và bán hoặc trao đổi sản phẩm thông qua mạng máy tính và trực tiếp.
d. Quá trình mua và bán hoặc trao đổi sản phẩm, dịch vụ và thông tin qua mạng máy tính, kể cả internet và trực tiếp.
Câu 2: Sự khác biệt của thương mại điện tử và thương mại truyền thống là:
a. Khác biệt về công nghệ, khác biệt về tiến trình mua bán và khác biệt về sản phẩm.
b. Khác biệt về thị trường, khác biệt về tiến trình mua bán và khác biệt về thời gian giao dịch.
c. Khác biệt về công nghệ và khác biệt về tiến trình mua bán và khác biệt về thị trường
d. Khác biệt về công nghệ và khác biệt về thị trường.
Câu 3: Điều kiện để phát triển E. Commerce là:
a. Hạ tầng công nghệ, hạ tầng pháp lý
b. Nhân lực, nhận thức xã  hội
c. Bảo mật, sở hữu trí tuệ, bảo vệ người tiêu dùng
d. Tất cả đều đúng
Câu 4: B2C là:
a. Giao dịch giữa doanh nghiệp với khách hàng qua các mẫu biểu điện tử, thư điện tử, điện  thoại, trang web.
b. Trao đổi giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp thông qua các trang web, các phương tiện thông tin hiện đại, các tiêu chuẩn về mã vạch, mã số, trao đổi dữ liệu điện tử (EDI)
c. Mua  bán trực tiếp giữa các khách hàng thông qua các trang web cá nhân, điện thoại, thư điện tử.
d. Các cá nhân bán hàng hóa hay dịch vụ cho doanh nghiệp hoặc một số cá nhân hợp tác với nhau để thực hiện các giao dịch kinh doanh với các doanh nghiệp.
Câu 5: B2B là:
a. Giao dịch giữa doanh nghiệp với khách hàng qua các mẫu biểu điện tử, thư điện tử, điện  thoại, trang web
b. Trao đổi giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp thông qua các trang web, các phương tiện thông tin hiện đại, các tiêu chuẩn về mã vạch, mã số, trao đổi dữ liệu điện tử (EDI)
c. Mua bán trực tiếp giữa các khách hàng thông qua các trang web cá nhân, điện thoại, thư điện tử
d. Các cá nhân bán hàng hóa hay dịch vụ cho doanh nghiệp hoặc một số cá nhân hợp tác với nhau để thực hiện các giao dịch kinh doanh với các doanh nghiệp.
Câu 6: C2C là:
a. Giao dịch giữa doanh nghiệp với khách hàng qua các mẫu biểu điện tử, thư điện tử, điện  thoại, trang web
b. Trao đổi giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp thông qua các trang web, các phương tiện thông tin hiện đại, các tiêu chuẩn về mã vạch, mã số, trao đổi dữ liệu điện tử (EDI)
c. Mua  bán trực tiếp giữa các khách hàng thông qua các trang web cá nhân, điện thoại, thư điện tử
d. Các cá nhân bán hàng hóa hay dịch vụ cho doanh nghiệp hoặc một số cá nhân hợp tác với nhau để thực hiện các giao dịch kinh doanh với các doanh nghiệp.
Câu 7: C2B là: 
a. Giao dịch giữa doanh nghiệp với khách hàng qua các mẫu biểu điện tử, thư điện tử, điện  thoại, trang web
b. Trao đổi giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp thông qua các trang web, các phương tiện thông tin hiện đại, các tiêu chuẩn về mã vạch, mã số, trao đổi dữ liệu điện tử (EDI)
c. Mua  bán trực tiếp giữa các khách hàng thông qua các trang web cá nhân, điện thoại, thư điện tử
d. Các cá nhân bán hàng hóa hay dịch vụ cho doanh nghiệp hoặc một  số cá nhân hợp tác với nhau để thực hiện các giao dịch kinh  doanh với các doanh nghiệp.
Câu 8: Mua  bán trực tiếp giữa các khách hàng thông qua các trang web cá nhân, điện thoại, thư điện tử
a. B2C							c. B2B
b. C2C							d. G2G
Câu 9: Trao đổi giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp thông qua các trang web, các phương tiện thông tin hiện đại, các tiêu chuẩn về mã vạch, mã số, trao đổi dữ liệu điện tử (EDI), gọi là giao dịch:
a. B2C							c. B2B
b. C2C							d. G2G
Câu 10: Giao dịch giữa doanh nghiệp với khách hàng qua các mẫu biểu điện tử, thư điện tử, điện  thoại, trang web, gọi là giao dịch:
e. B2C							c. B2B
f. C2C							d. G2G
Câu 11: Các cá nhân bán hàng hóa hay dịch vụ cho doanh nghiệp hoặc một số cá nhân hợp tác với nhau để thực hiện các giao dịch kinh doanh với các doanh nghiệp.
a. B2B							c. C2C
b. C2B							d. G2G 
 Câu 12: Hình thức E. Commerce giữa các tổ chức phi kinh doanh là: 
a. G2G, G2B, G2C, A2A				c. G2G, G2B, G2C
b. B2B, B2C, C2C, G2B					d. G2G, G2B, G2C, G2A
Câu 13: Cấu trúc hệ thống nhận diện thương hiệu là: 
a. Phần nguyên, phần lõi, phần mở rộng
b. Phần nguyên và phần lõi
c. Phần lõi và phần mở rộng
d. Tất cả đều sai
Câu 14: Hệ thống nhận diện hữu hình gồm:
a. Nhận diện cơ bản, hệ thống nhận diện văn phòng, hệ thống ấn phẩm quảng cáo, truyền thông, hệ thống biển bảng, hệ thống bao bì, nhãn mác sản phẩm, hệ thống xúc tiến thương mại, quà tặng, hệ thống thương mại điện tử.
b. Nhận diện cơ bản, hệ thống nhận diện văn phòng, hệ thống ấn phẩm quảng cáo, truyền thông, hệ thống biển bảng, hệ thống bao bì, nhãn mác sản phẩm, hệ thống xúc tiến thương mại, quà tặng, hệ thống thương mại điện tử, hệ thống văn hóa công ty.
c. Nhận diện cơ bản, hệ thống nhận diện văn phòng và hệ thống văn hóa công ty.
d. Hệ thống uy tín, tính chuyên nghiệp, ứng xử của cán bộ công nhân viên, hoạt động chăm sóc khách hàng.

Câu 15: Các hệ thống nhận diện cơ bản, hệ thống nhận diện văn phòng, hệ thống ấn phẩm quảng cáo, truyền thông, hệ thống biển bảng, hệ thống bao bì, nhãn mác sản phẩm, hệ thống xúc tiến thương mại, quà tặng, hệ thống thương mại điện tử, gọi là hệ thống: 
a. Hệ thống nhận diện vô hình
b. Hệ thống nhận diện hữu hình
c. Hệ thống nhận diện chung
d. Hệ thống nhận diện riêng
Câu 16: Hệ thống nhận diện vô hình là:
a. Là yếu tố quan trọng tác động đến cảm nhận và nhận thức khách hàng, tạo niềm tin, sự cam kết của doanh nghiệp đối với công chúng.
b. Uy tín, tính chuyên nghiệp, ứng xử của cán bộ công nhân viên, hoạt động chăm sóc khách hàng và các hệ thống nhận diện cơ bản nhất của doanh nghiệp.
c. Là yếu tố quan trọng tác động đến cảm nhận khách hàng, tạo niềm tin, sự cam kết của doanh nghiệp đối với công chúng.
d. Tất cả đều sai
Câu 17: Yếu tố quan trọng tác động đến cảm nhận và nhận thức khách hàng, tạo niềm tin, sự cam kết của doanh nghiệp đối với công chúng, là hệ thống: 
a. Hệ thống nhận diện vô hình
b. Hệ thống nhận diện hữu hình
c. Hệ thống nhận diện chung
Hệ thống nhận diện riêng
Câu 18: Hệ thống nhận diện vô hình liên quan đến:
a. Nhận diện vô hình liên quan đến văn hóa công ty hướng đến khách hàng như bộ nhận diện thương hiệu của công ty, chất lượng sản phẩm … 
b. Nhận diện vô hình liên quan đến văn hóa công ty hướng đến khách hàng như uy tín, tính chuyên nghiệp, ứng xử của cán bộ công nhân viên, hoạt động chăm sóc khách hàng, … 
c. Nhận diện vô hình liên quan đến chăm sóc khách hàng
d. Tất cả đều sai
Câu 19: Tiêu chuẩn thiết kế các yếu tố thương hiệu
a. Phải dễ nhớ và có ý nghĩa
b. Phải dễ nhớ, có ý nghĩa và dễ bảo hộ
c. Phải dễ nhớ, có ý nghĩa, dễ thích nghi và dễ bảo hộ
d. Phải dễ nhớ, có ý nghĩa, dễ chuyển đổi, dễ thích nghi và dễ bảo hộ 
Câu 20: Sàn giao dịch thương mại điện tử là:
a. Một thị trường trực tuyến được thực hiện trên mạng Internet mà ở đó những người tham gia có thể tìm kiếm thông tin về thị trường và sản phẩm, thực hiện giao dịch mua và bán.
b. Một thị trường trực tuyến được thực hiện trên mạng Internet mà ở đó những người tham gia có thể tìm kiếm thông tin về thị trường và sản phẩm, thiết lập các quan hệ cũng như tiến hành đàm phán tiền giao dịch.
c. Một thị trường trực tuyến mà tại đó những người  tham gia sẽ chuyển tiền, tiếp thị, mua bán hàng hóa, chăm sóc khách hàng...
d. Tất cả đều đúng
Câu 21: Các giao dịch trực tuyến là:
a. Chuyển tiền, tiếp thị, mua bán hàng hóa, chăm sóc khách hàng
b. Chuyển tiền, tiếp thị, mua bán hàng hóa
c. Chuyển tiền, mua bán hàng hóa
d. Chuyển tiền
Câu 22: Sàn giao dịch thương mại điện tử là:
a. Một website mua bán hàng hóa và dịch vụ, nó tạo ra không gian chung nhằm kết nối nhiều người mua và nhiều người bán, không bị giới hạn bởi không gian và thời gian.
b. Một website mua bán hàng hóa và dịch vụ, nó tạo ra không gian chung nhằm kết nối nhiều người mua và nhiều người bán.
c. Một website mua bán hàng hóa và dịch vụ.
d. Tất cả đều sai
Câu 23: Phân loại sàn giao dịch thương mại điện tử theo chủ thể tham gia:
a. Sàn giao dịch thương mại điện tử chuyên môn hóa và sàn giao dịch thương mại điện tử tổng hợp
b. Sàn giao dịch thương mại điện tử chuyên môn hóa và sàn giao dịch thương mại điện tử chung
c. Sàn giao dịch thương mại điện tử chung và sàn giao dịch thương mại điện tử riêng
d. Sàn giao dịch thương mại điện tử riêng và sàn giao dịch thương mại điện tử tổng hợp
Câu 24: Phân theo đối tượng ngành hàng kinh doanh trên sàn giao dịch
a. Sàn giao dịch thương mại điện tử chung và sàn giao dịch thương mại điện tử riêng
b. Sàn giao dịch thương mại điện tử chuyên môn hóa và sàn giao dịch thương mại điện tử tổng hợp
c. Sàn giao dịch thương mại điện tử chuyên môn hóa và sàn giao dịch thương mại điện tử chung
d. Sàn giao dịch thương mại điện tử riêng và sàn giao dịch thương mại điện tử tổng hợp
Câu 25: Sàn chuyên phụ kiện du lịch Hopsop được gọi là sàn 
a. Sàn giao dịch thương mại chuyên môn hóa
b. Sàn giao dịch thương mại tổng hợp
c. Vừa là sàn giao dịch thương mại chuyên môn hóa vừa là sàn giao dịch thương mại tổng hợp
d. Tất cả đều sai
Câu 26: Sàn Alibaba và sàn Golmart được gọi là sàn
a. Sàn giao dịch thương mại chuyên môn hóa
b. Sàn giao dịch thương mại tổng hợp
c. Vừa là sàn giao dịch thương mại chuyên môn hóa vừa là sàn giao dịch thương mại tổng hợp
d. Tất cả đều sai
Câu 27: Theo Philip Kotler (2007), marketing điện tử là:
a. Quá trình lập kế hoạch về sản phẩm, giá, phân phối và xúc tiến đối với sản  phẩm, dịch vụ và ý tưởng để đáp ứng nhu cầu của tổ chức và cá nhân dựa trên các phương tiện điện tử và Internet
b. Tất cả các hoạt động để thoả mãn nhu cầu và mong muốn của khách hàng thông qua Internet và các phương tiện điện tử.
c. Việc ứng dụng mạng Internet và các phương tiện điện tử để tiến hành các hoạt động marketing nhằm đạt được các mục tiêu của tổ chức và duy trì quan hệ khách hàng thông qua việc nâng cao hiểu biết về khách hàng từ đó tiến hành các hoạt động xúc tiến hướng mục tiêu và các dịch vụ qua mạng hướng tới thoả mãn nhu cầu của khách hàng.
d. Tất cả đều sai
Câu 28: Theo Joel Reedy (2000), marketing điện tử bao gồm:
a. Quá trình lập kế hoạch về sản phẩm, giá, phân phối và xúc tiến đối với sản  phẩm, dịch vụ và ý tưởng để đáp ứng nhu cầu của tổ chức và cá nhân dựa trên các phương tiện điện  tử và Internet
b. Tất cả các hoạt động để thoả mãn nhu cầu và mong muốn của khách hàng thông qua Internet và các phương tiện điện tử.
c. Việc ứng dụng mạng Internet và các phương tiện điện tử để tiến hành các hoạt động marketing nhằm đạt được các mục tiêu của tổ chức và duy trì quan hệ khách hàng thông qua việc nâng cao hiểu biết về khách hàng từ đó tiến hành các hoạt động xúc tiến hướng mục tiêu và các dịch vụ qua mạng hướng tới thoả mãn nhu cầu của khách hàng.
d. Tất cả đều sai
Câu 29: Theo Dave Chaffey, marketing điện tử là:
a. Quá trình lập kế hoạch về sản phẩm, giá, phân phối và xúc tiến đối với sản  phẩm, dịch vụ và ý tưởng để đáp ứng nhu cầu của tổ chức và cá nhân dựa trên các phương tiện điện  tử và Internet
b. Tất cả các hoạt động để thoả mãn nhu cầu và mong muốn của khách hàng thông qua Internet và các phương tiện điện tử.
c. Việc ứng dụng mạng Internet và các phương tiện điện tử để tiến hành các hoạt động marketing nhằm đạt được các mục tiêu của tổ chức và duy trì quan hệ khách hàng thông qua việc nâng cao hiểu biết về khách hàng từ đó tiến hành các hoạt động xúc tiến hướng mục tiêu và các dịch vụ qua mạng hướng tới thoả mãn nhu cầu của khách hàng.
d. Tất cả đều sai
Câu 30: Những hoạt động marketing điện tử phổ biến hiện nay là:
a. Marketing trực tiếp, gửi thông điệp quảng cáo, dịch vụ khách hàng.
b. Điều tra ý kiến khách hàng, tìm hiểu ý kiến khách hàng, xây dựng thương hiệu.
c. Marketing trực tiếp, gửi thông điệp quảng cáo, dịch vụ khách hàng và điều tra ý kiến khách hàng, tìm hiểu ý kiến khách hàng, xây dựng thương hiệu.
d. Marketing trực tiếp, gửi thông điệp quảng cáo, dịch vụ khách hàng hoặc điều tra ý kiến khách hàng, tìm hiểu ý kiến khách hàng, xây dựng thương hiệu.
Câu 31:  Những công cụ marketing điện tử phổ biến
a. E-mail, điện thoại di động, fax, chat, voice, video conference, net meeting, bảng câu hỏi trên web, diễn đàn, mạng xã hội.
b. E-mail, điện thoại di động, chat, voice, video conference, net meeting, bảng câu hỏi trên web, diễn đàn, mạng xã hội.
c. E-mail, điện thoại di động, chat, voice, video conference, bảng câu hỏi trên web, diễn đàn, mạng xã hội.
d. E-mail, điện thoại di động, chat, bảng câu hỏi trên web, diễn đàn, mạng xã hội.
Câu  32: Ưu điểm của việc thực hiện phỏng vấn nhóm là:
a. Tăng sự tự do, thông tin nhiều hơn, tiết kiệm thời gian
b. Tăng sự tự do, thông tin nhiều hơn, độ chính xác cho các câu hỏi cao hơn.
c. Tăng sự tự do, thông tin nhiều hơn
d. Tăng sự tự do, tiết kiệm thời gian, địa điểm, thông tin nhiều hơn
Câu 33: Nhược điểm của việc thực hiện phỏng vấn nhóm là:
a. Tính chân thực, yêu cầu kỹ thuật, tiến độ thực hiện.
b. Tính chân thực, yêu cầu kỹ thuật, thời gian thực hiện lâu.
c. Yêu cầu kỹ thuật, tiến độ thực hiện, thời gian thực hiện lâu.
d. Tiến độ thực hiện, thời gian thực hiện lâu, tính chân thật.
Câu 34: Chu kỳ sống của sản phẩm của sản phẩm là: 
a. Giới thiệu – Tăng trưởng – Bão hòa – Suy thoái
b. Tăng trưởng – Bão hòa – Suy thoái
c. Giới thiệu – Tăng trưởng – Bão hòa
d. Giới thiệu – Tăng trưởng – Suy thoái
Câu 35: Xúc tiến sản phẩm thương mại điện tử gồm: 
a. Nhận diện thương hiệu, quảng cáo, affiliate marketing, email marketing
b. Nhận diện thương hiệu, quảng cáo, công cụ tìm kiếm
c. Nhận diện thương hiệu, quảng cáo, công cụ tìm kiếm, affiliate marketing, partnership, email marketing, viral marketing
d. Affiliate marketing, partnership, email marketing, viral marketing
Câu 36: Mô hình 7P trong marketing dịch vụ gồm:
a. Price, Promotion, Place, Product, People, Process, Physical Evidence.
b. Price, Promotion, Place, Product, People, Process, Personal.
c. Price, Promotion, Place, Product, People, Process, Punishment.
d. Price, Promotion, Place, Product, People, Process, Performance.
Câu 37: SEO là gì?
a. SEO là viết tắt của Search Engine Optimization.
b. Là quá trình tăng chất lượng và lưu lượng truy cập website bằng cách tăng khả năng hiển thị của website hoặc webpage cho người dùng trên các máy truy tìm dữ liệu như Google, Bing, Yahoo
c. Là quá trình tối ưu hóa công cụ tìm kiếm.
d. Tất cả đều đúng.
Câu 38: Tiếp thị qua các công cụ tìm kiếm được viết tắt từ:
a.  SEM - Search Engine Marketing
b.  SERPs - Search Engine Results Pages
c.  SEO - Search Engine Optimization.
d.  CEO - Chief Executive Officer.
Câu 39: Affiliate marketing là gì?
a. Affiliate marketing hay còn gọi là tiếp thị liên kết.
b. Là dịch vụ mà nhận được tiền hoa hồng khi quảng bá trực tuyến sản phẩm hay dịch vụ của công ty, nhãn hàng đó.
c. Là một hình thức của marketing nhằm giới thiệu sản phẩm, dịch vụ cho đơn vị cung cấp
d. Tất cả đều đúng
Câu 40: ……..là hình thức các doanh nghiệp sử dụng để marketing, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tới khách hàng mục tiêu, hỗ trợ duy trì mối quan hệ, xây dựng lòng trung thành giữa khách hàng và doanh nghiệp, được gọi là: 
a. Email marketing				c. Affiliate marketing 
b. SEO						d. SEM
Câu 41: Theo Kaur và Pathak (2015), thanh toán điện tử là:
a. Thanh toán điện tử là các khoản thanh toán trong môi trường thương mại điện tử với hình thức trao đổi tiền thông qua các phương tiện điện tử
b. Thanh toán điện tử là việc giao dịch trên môi trường internet, thông qua đó người sử dụng có thể thực hiện các hoạt động thanh toán.
c. Thanh toán điện tử là việc giao dịch thông qua đó người sử dụng có thể thực hiện các hoạt động thanh toán, chuyển, nạp hay rút tiền,… 
d. Tất cả đều sai
Câu 42: Chức năng hoạt động của ví điện tử thực hiện bằng cách:
a. Liên kết tài khoản ngân hàng, nạp tiền vào ví và thanh toán bất kì dịch vụ một cách đơn giản, tiện lợi. 
b. Liên kết tài khoản ngân hàng, nạp tiền vào ví và thanh toán bất kì dịch vụ có liên kết một cách đơn giản, tiện lợi.
c. Liên kết tài khoản ngân hàng và thanh toán bất kì dịch vụ có liên kết một cách đơn giản, tiện lợi.
d. Liên kết tài khoản ngân hàng, nạp tiền vào ví và thanh toán tất cả các dịch vụ.
Câu 43: Ưu điểm của ví điện tử là:
a. Thanh toán an toàn bảo mật cao, liên kết linh hoạt với các điểm chấp nhận thanh toán, đa dạng nhiều tiện ích, có phí giao dịch
b. Thanh toán an toàn bảo mật cao, liên kết linh hoạt với các điểm chấp nhận thanh toán, đa dạng nhiều tiện ích.
c. Thanh toán an toàn bảo mật cao, liên kết linh hoạt với các điểm chấp nhận thanh toán, có phí giao dịch
d. Thanh toán an toàn bảo mật cao, đa dạng nhiều tiện ích, có phí giao dịch
Câu 44: Đến năm 2020, tại Việt Nam có khoảng bao nhiêu ví điện tử được cấp phép:
a. 10						c. 20 
b. 40						d. 60
Câu 45: Theo quy định tại ………….đã giải thích khái niệm về hóa đơn điện tử như sau: “Hóa đơn điện tử được quy định là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ. Đối với việc khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý hóa đơn điện tử sẽ thông qua phương tiện điện tử và đáp ứng các quy định của Bộ Tài Chính”
a. điều 3 Thông Tư 32/2011/TT-BTC
b. điều 3 Thông Tư 32/2012/TT-BTC
c. điều 5 Thông Tư 32/2011/TT-BTC
d. điều 5 Thông Tư 32/2012/TT-BTC
Câu 46: Các công cụ thanh toán điện tử gồm:
a. Thẻ thanh toán điện tử, tiền điện tử, séc điện tử, tài khoản online, cổng thanh toán, ví điện tử
b. Thẻ thanh toán điện tử, tiền điện tử, séc điện tử, tài khoản online, cổng thanh toán, ví điện tử, tài khoản tiết kiệm.
c. Thẻ thanh toán điện tử, tiền điện tử, séc điện tử, tài khoản online, cổng thanh toán, ví điện tử, hóa đơn điện tử.
d. Tất cả đều đúng
Câu 47: Sàn giao dịch thương mại điện tử riêng sẽ:
a. Bị hạn chế số lượng thành viên và người sở hữu sàn chỉ có quyền quyết định một vài tiêu chuẩn để lựa chọn thành viên
b. Không bị hạn chế số lượng thành viên và người sở hữu sàn chỉ có quyền quyết định một vài tiêu chuẩn để lựa chọn thành viên
c. Không bị hạn chế số lượng thành viên và người sở hữu sàn có quyền quyết định các điều kiện, tiêu chuẩn để lựa chọn thành viên
d. Bị hạn chế số lượng thành viên và người sở hữu sàn có quyền quyết định các điều kiện, tiêu chuẩn để lựa chọn thành viên
[bookmark: _GoBack]Câu 48: Sàn giao dịch thương mại điện tử chung:
a. Chỉ mở cho mọi doanh nghiệp, cá nhân sẽ không được tham gia giao dịch ở sàn này
b. Chỉ mở cho cá nhân tham gia
c. Mở chung cho mọi doanh nghiệp, cá nhân đều tham gia giao dịch ở sàn này
d. Mở chung cho tất cả các doanh nghiệp, một số cá nhân đặc biệt mới được tham gia


